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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
*******

	Số : 253/2005/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH MIỀN TÂY TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2010
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 3287/TTr-UB ngày 16 tháng 8 năm 2005 về việc xin phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh miền Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010; đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6914 BKH/KTĐP&LT ngày 07 tháng 10 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh miền Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu phát triển đến năm 2010.

Đưa miền Tây tỉnh Thanh Hóa thoát khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng biên giới; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bảo vệ tốt quốc phòng, an ninh biên giới và đảm bảo môi trường bền vững.

2. Phương hướng phát triển đến năm 2010.

- Tăng tốc độ phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng lợi thế so sánh của vùng để tạo ra đột phá về sản xuất hàng hoá nông, lâm nghiệp, công nghiệp, mở rộng các hoạt động dịch vụ.

- Vừa đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, vừa giải quyết tốt các vấn đề xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống của nhân dân vùng cao, biên giới với vùng núi thấp, giữa miền núi với miền xuôi. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

- Tập trung các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, giao thông, thuỷ lợi, điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế, bệnh viện, các công trình văn hoá, thể dục thể thao và hạ tầng đô thị miền núi, trong đó ưu tiên phát triển giao thông, thuỷ lợi, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

- Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường hơn nữa công tác củng cố quốc phòng, an ninh, phát huy tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, hợp tác xây dựng tuyến biên giới với nước bạn Lào ổn định và phát triển toàn diện.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010.

a) Về kinh tế:

- Nhịp độ phát triển kinh tế hàng năm tăng từ 15% trở lên, trong đó: nông, lâm, thuỷ sản tăng 9,0%; công nghiệp - xây dựng tăng 26,3%; dịch vụ tăng 15,1%. 

- Cơ cấu các ngành nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ trong GDP năm 2010 là 37,7% - 31,5% - 30,8%.

- Thu nhập bình quân đầu người: 9,3 triệu đồng. 

- Lương thực bình quân đầu người: 348 kg/năm (cả tỉnh: 420kg/năm).

- Giá trị hàng hóa xuất khẩu: 50 triệu USD.

b) Về văn hoá - xã hội:

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1%/năm. Quy mô dân số đến năm 2010 khoảng 1.105.000 người.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 25%. 

- 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

- 100% số xã có trạm y tế, 60% số trạm y tế có bác sĩ.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn khoảng 28%. 

- Hạ tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi xuống còn 23%.

- Tỷ lệ phủ sóng truyền hình đạt 95% dân số và phủ sóng phát thanh đạt 100% dân số.

- 70% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

- Tỷ lệ lao động được đào tạo 25%.

c) Về kết cấu hạ tầng:

- 100% các xã có đường ô tô vào đến trung tâm xã, 90% đường giao thông nông thôn đi lại được quanh năm.

- 100% kênh mương nội đồng và kênh liên huyện, liên xã được kiên cố hóa.

- 100% số xã có điện, 90% số hộ được dùng điện.

- 100% số xã có điện thoại, đạt tỷ lệ 5,6 máy điện thoại/100 dân.

- Xóa phòng học tranh tre tạm bợ, 80% số phòng học được kiên cố hoá.

- 80% dân số được dùng nước hợp vệ sinh.

4. Phương hướng phát triển các ngành và lĩnh vực.

a) Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Giao thông: 

Tập trung các nguồn lực để phát triển các tuyến giao thông kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng:

+ Nâng cấp các quốc lộ 45, 47, 217 với tổng chiều dài là 192 km.

+ Xây dựng tuyến đường nối các huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa: tuyến chính dài 183 km đi qua các huyện Quan Hoá, Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân và 8 tuyến đường ngang dài 227 km, gồm: 

. Mường Lát - Chiềng Nưa,

. Vạn Mai - Tà Bục,

. Tén Tằn - Cửa khẩu Cang,

. Lang Chánh - Yên Khương,

. Yên Khương - Cửa khẩu Méng,

. Thường Xuân - Bát Mọt,

. Bát Mọt - cửa khẩu Khẹo,

. Yên Cát - Thanh Quân - Bù Cẩm. 

+ Đầu tư nâng cấp quốc lộ 15A đoạn Ngọc Lặc - Vạn Mai (86 km) để phát triển giao lưu kinh tế với các tỉnh Tây Bắc và nối với cảng nước sâu Nghi Sơn.

+ Xây dựng tuyến hành lang giao thông Đông Tây: Thanh Hóa - Hủa Phăn - Miến Điện (đi qua cửa khẩu Tén Tần, huyện Mường Lát).

+ Nâng cấp, hoàn chỉnh các tuyến tỉnh lộ đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, cấp V, cấp VI, đoạn qua các thị trấn, thị tứ mở rộng theo quy hoạch; nâng cấp 8 tuyến tỉnh lộ dài 520 km.

+ Đầu tư xây dựng các tuyến đường vào 14 xã chưa có đường ô tô, tổng chiều dài 306 km. Đảm bảo 100% đường giao thông nông thôn có mặt đường từ rải cấp phối đá trở lên, 90% đi lại được quanh năm. 
+ Đầu tư xây dựng đường hành lang biên giới, tuần tra biên giới kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội dài khoảng 650 km trên địa bàn 5 huyện có đường biên giới là Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, Lang Chánh. 

+ Từng bước đầu tư hệ thống bến xe thuộc các huyện miền núi.

- Thuỷ lợi:

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình thuỷ lợi - thuỷ điện hồ Cửa Đạt (bao gồm cả hệ thống kênh tưới).

+ Đầu tư mới và nâng cấp một số công trình thủy lợi trọng điểm như: 

. Đầu tư cải tạo, nâng cấp 600 hồ, đập cung cấp nước tưới cho các vùng khó khăn.

. Hệ thống tưới 3 huyện Quan Sơn, Quan Hoá và Bá Thước.

. Công trình phân lũ, chậm lũ và sống chung với lũ vùng sông Bưởi huyện Thạch Thành.

. Công trình đầu mối hồ sông Mực.

. Đầu tư các công trình thủy lợi tưới mía huyện Thạch Thành, Như Thanh.

+ Kiên cố 605 km kênh mương nội đồng và kênh liên huyện, liên xã. 

- Cấp nước sạch, cấp điện và viễn thông: 

+ Đầu tư 8 hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 8 thị trấn huyện lỵ và 590 công trình cấp nước sạch cho các bản làng. Phấn đấu đến năm 2010 có 80% dân cư trong vùng được sử dụng nước hợp vệ sinh. 

+ Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn miền núi, nâng công suất các trạm biến thế; phát triển lưới điện 35KV, 22KV sau trạm 110 KV đến các xã có điều kiện; đẩy nhanh đầu tư lưới điện theo phương châm “đường đến đâu, lưới điện quốc gia đến đó”. Phấn đấu đến năm 2010 có 100% số xã có điện phục vụ đời sống và sản xuất. 

+ Xây dựng xong nhà máy thuỷ điện bản Uôn (huyện Quan Hóa), sông Lò (huyện Quan Sơn), thủy điện sông Chàng (Như Xuân) và các dự án thủy điện vừa và nhỏ khác. 

+ Đầu tư tuyến cáp quang lên huyện vùng cao Mường Lát, phủ sóng điện thoại di động ở tất cả các thị trấn huyện lỵ, các khu vực trọng điểm phát triển kinh tế, các khu, cụm công nghiệp - thương mại, dịch vụ.

- Phát triển hệ thống đô thị và các khu công nghiệp: 

+ Xây dựng đô thị Ngọc Lặc để sớm trở thành Trung tâm của miền Tây Thanh Hóa đồng thời là cửa ngõ giao lưu kinh tế với các tỉnh bạn (thông qua đường Hồ Chí Minh). Đầu tư hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước khu vực trung tâm đô thị Ngọc Lặc.

+ Đến năm 2010 hình thành thêm 01 đô thị trung tâm của khu vực miền núi cao tại Đồng Tâm (Bá Thước) và phát triển thêm một số đô thị mới dọc đường Hồ Chí Minh như:

. Đô thị Bãi Trành (Như Xuân) là đô thị đầu mối giao lưu kinh tế nối cảng Nghi Sơn với vùng Tây Bắc và tiểu vùng sông Mê Kông.

. Đô thị Thạch Quảng (Thạch Thành) là đô thị công nghiệp - du lịch.

+ Phát triển thêm một số thị trấn như: Vân Du (Thạch Thành); Cẩm Thành (Cẩm Thủy); Tén Tằn (Mường Lát); Na Mèo (Quan Sơn); Hiền Kiệt (Quan Hóa); Phố Đoàn, Điền Lư (Bá Thước); Yên Khương (Lang Chánh); Phố Châu (Ngọc Lặc); Khe Hạ, Cửa Đạt (Thường Xuân); Xuân Quỳ (Như Xuân); Cán Khê, Bến En (Như Thanh)… Phát triển các thị tứ dọc đường Hồ Chí Minh và các điểm dân cư gắn với chợ nông thôn tại các huyện miền núi.

+ Tập trung các điều kiện cho phát triển các khu công nghiệp gắn với phát triển đô thị tại Thạch Quảng - Thạch Thành, Bãi Trành - Như Xuân, Phố Cống - Ngọc Lặc. 

+ Hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp ở các huyện Như Thanh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thường Xuân và một số cụm công nghiệp nhỏ ở các huyện để thu hút lao động trong nông thôn, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

b) Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp.

- Nông nghiệp: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất các loại cây công nghiệp và phát triển mạnh chăn nuôi đại gia súc theo quy mô trang trại, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2010 đạt 3.630 tỷ đồng (giá so sánh 1994), tăng bình quân hàng năm 9,2%. 

+ Sản xuất lương thực: thực hiện thâm canh, áp dụng giống lúa tiến bộ kỹ thuật ở những nơi có điều kiện tưới tiêu chủ động để nâng cao năng suất lúa đối với các huyện vùng núi thấp. Đối với các huyện vùng núi cao: chỉ tăng diện tích cây lương thực ở những nơi đủ điều kiện xây dựng hồ chứa nước nhỏ, chuyển dần diện tích thiếu nước, đất lúa nương rẫy sang trồng ngô, đậu tương, cây ăn quả, giảm tối đa việc phá rừng làm nương rẫy. Đến năm 2010, phấn đấu năng suất lúa cả năm đạt 45 tạ/ha, sản lượng lương thực đạt trên 380.000 tấn. 

+ Cây công nghiệp: ổn định diện tích các vùng cây nguyên liệu, tập trung thâm canh, tăng năng suất, đáp ứng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến. Cụ thể là:

. Cây mía: 26.150 ha, tập trung thâm canh, áp dụng giống mới, tăng năng suất cung cấp đủ nguyên liệu cho nhà máy đường, trong đó:

 . Vùng mía Lam Sơn (tập trung ở các huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân): 10.800 ha, sản lượng 724.000 tấn. 

 . Vùng mía phía Bắc (tập trung ở các huyện Thạch Thành, Cẩm Thuỷ): 10.600 ha, sản lượng 682.000 tấn. 

 . Vùng mía Tây - Nam (tập trung ở các huyện Như Xuân, Như Thanh): 4.750 ha, sản lượng 295.000 tấn. 

. Cây sắn (tập trung ở các huyện Bá Thước, Như Xuân): 7.000 ha, sản lượng 175.000 tấn.

. Cây dứa (tập trung ở huyện Như Thanh): diện tích dứa đứng hàng năm là 1.000 ha, sản lượng 25.000 - 30.000 tấn.

. Cây lạc: tăng diện tích từ 3.250 ha lên 4.000 ha, sản lượng 6.600 tấn.

. Cây đậu tương: phát triển đến năm 2010 đạt 3.400 ha, sản lượng 5.220 tấn.

. Cây công nghiệp dài ngày: tập trung phát triển cây cao su, diện tích cao su đến năm 2010 là 10.000 ha trở lên, trong đó diện tích cao su trồng mới là 2.600 ha trở lên, tập trung ở các huyện Như Xuân, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy. Sản lượng mủ khô đạt 5.000 - 6.000 tấn.

+ Chăn nuôi:

Phát triển mạnh chăn nuôi đại gia súc, tập trung các giải pháp tăng nhanh đàn trâu, đàn bò, tạo ra bước đột phá cả về số lượng và chất lượng; khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, có sản phẩm hàng hoá, nâng tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 35% trở lên. 

Đến năm 2010, đàn bò đạt: 170.000 con, tăng bình quân 14,8%/năm, trong đó bò lai 68.000 con, chiếm 40% tổng đàn; đàn trâu: 200.000 con, tăng bình quân 4,5%/năm; đàn lợn: 490.000 con, tăng bình quân 6%/năm. Phát triển mạnh đàn bò sữa trong nhân dân.

- Lâm nghiệp:

. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý lâm nghiệp, khuyến khích phát triển các loại rừng, đặc biệt là rừng sản xuất, vùng nguyên liệu giấy và các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến lâm sản khác. Thực hiện tốt việc khoán rừng phù hợp với từng địa bàn dân cư, bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng hiện có, tạo việc làm và từng bước ổn định đời sống nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. 

. Rà soát và điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng, trong đó xác định diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ với quy mô phù hợp, bảo vệ nghiêm ngặt rừng phòng hộ xung yếu; mở rộng và tăng diện tích rừng sản xuất. Đến năm 2010 diện tích rừng đạt 527.856 ha, trong đó: rừng phòng hộ: 201.718 ha; rừng đặc dụng: 72.157 ha; rừng sản xuất: 253.963 ha, độ che phủ rừng đạt 61,5% (toàn tỉnh là 53%). Sản phẩm khai thác từ rừng dự kiến khoảng 45.000 - 50.000 m3 gỗ, 18 - 20 triệu cây luồng, nguyên liệu giấy 250.000 tấn.

. Quy hoạch và xây dựng vùng nguyên liệu giấy với quy mô 173.000 ha trên địa bàn 7 huyện (Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc và Cẩm Thủy) phục vụ nhà máy giấy Châu Lộc công suất 6 vạn tấn bột giấy/năm.

. Xây dựng Đề án phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Mã với cơ chế nhà nước đảm bảo lương thực cho người dân để người dân bảo vệ và phát triển rừng. 

- Thủy sản: tận dụng ao, hồ nuôi cá truyền thống, nuôi lồng bè và chuyển đổi một số diện tích lúa năng suất thấp sang nuôi cá kết hợp; phấn đấu diện tích nuôi trồng đạt 3.500 ha, sản lượng 7.770 tấn cá các loại.

c) Phát triển công nghiệp - xây dựng.

Phấn đấu đến năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 5.870 tỷ đồng, tăng bình quân 27%/năm. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông - lâm sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu; phát triển các cụm công nghiệp gắn với phát triển đô thị dọc đường Hồ Chí Minh tại Thạch Quảng (Thạch Thành), Bãi Trành (Như Xuân) và Phố Cống (Ngọc Lặc). Cụ thể là:

- Công nghiệp chế biến nông, lâm sản: 

+ Củng cố các cơ sở sản xuất hiện có, đầu tư dây chuyền nước dứa cô đặc nhà máy chế biến dứa Như Thanh và phát huy công suất của nhà máy đường Việt Đài đạt 90.000 tấn sản phẩm/năm, các nhà máy chế biến sắn.

+ Xây dựng mới nhà máy chế biến mủ cao su công suất 3.000 tấn mủ khô/năm.

+ Xây dựng nhà máy ván sàn từ luồng ở Thường Xuân 100.000 m2/năm. 

+ Phát triển các cơ sở chế biến nông sản phục vụ trực tiếp cho đồng bào các dân tộc như xay xát gạo, ngô, chế biến đậu phụ, chế biến thức ăn gia súc... 

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: 

+ Xây dựng mới nhà máy xi măng Ngọc Lặc công suất 1,4 triệu tấn/năm.

+ Xây dựng nhà máy gạch tuy nen Ngọc Lặc công suất 25 triệu viên/năm; nhà máy gạch không nung 20 triệu viên/năm tại Bá Thước, nhà máy tấm lợp fibroximăng 1 triệu m2/năm tại Ngọc Lặc (lưu ý: thực hiện theo Quyết định số 133/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ); nhà máy đá ốp lát xuất khẩu 500.000 m2/năm tại Lang Chánh, Ngọc Lặc. 

- Công nghiệp điện - thủy điện: tiến hành nghiên cứu quy hoạch phát triển thủy điện bậc thang các sông thuộc hệ thống sông Mã, sông Chu và các sông khác. 
+ Hoàn thành xây dựng nhà máy thủy điện Cửa Đặt công suất 97 MW.

+ Xây dựng nhà máy thuỷ điện Bản Uôn công suất 280 MW.

+ Xây dựng nhà máy thủy điện Sông Lò công suất 92 MW.

+ Xây dựng một số nhà máy thủy điện nhỏ như Suối Bom (4,5 MW), Sao Luông (3,5 MW), Sông Chàng (3 MW), Tam Lư (7 MW)…. 

- Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản: 

+ Xây dựng nhà máy khai thác và chế biến quặng sắt tại Như Xuân - Như Thanh 72.000 tấn/năm; nhà máy tuyển cao lanh Lang Chánh 200.000 tấn/năm, nhà máy sản xuất bột nhẹ Cẩm Thủy 40.000 tấn/năm, nhà máy phân bón vi sinh tại Ngọc Lặc, Thạch Thành 20.000 tấn/năm.

- Xây dựng xí nghiệp may xuất khẩu Vân Du (Thạch Thành) công suất 500.000 sản phẩm/năm; xí nghiệp may xuất khẩu Ngọc Lặc công suất 1 triệu sản phẩm/năm.

- Phát triển mạnh ngành nghề tiểu - thủ công nghiệp ở nông thôn như dệt thổ cẩm, các tổ hợp cơ khí nhỏ sản xuất công cụ, nông cụ, cơ khí sửa chữa và sản xuất phụ tùng thay thế cho các phương tiện giao thông vận tải; đồng thời du nhập một số ngành nghề khác. 

d) Phát triển các ngành dịch vụ.

Đến năm 2010 giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt 2.410 tỷ đồng, tăng bình quân 15,7%/năm.

- Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 50 triệu USD. Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là:

+ Nông - lâm sản: đạt 27 triệu USD (đường, tinh bột sắn, cao su, chè, ván sàn, các sản phẩm từ gỗ, đũa tre, lâm đặc sản khác, thịt gia súc…).

+ Khoáng sản và vật liệu xây dựng: đạt 13 triệu USD (đá ốp lát, xi măng, quặng các loại…).

+ Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: đạt 10 triệu USD (may mặc, hàng mây tre đan, thủ công mỹ nghệ…).

- Thương mại: tổ chức khai thác có hiệu quả mạng lưới chợ nông thôn, xây dựng mới và kiên cố hoá một số chợ theo quy hoạch của các chương trình, dự án. Khuyến khích phát triển và tăng cường quản lý thương mại tư nhân, hình thành mạng lưới tiêu thụ tại các cửa hàng, điểm mua bán, đảm bảo các mặt hàng chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước tạo ra sự chuyển biến trong lưu thông, đáp ứng yêu cầu giao dịch hàng hoá trên địa bàn miền núi. 

+ Tiếp tục chuyển đổi và nâng cao hiệu quả các hợp tác xã dịch vụ, đảm bảo cung ứng đầu vào có chất lượng và tiêu thụ tốt sản phẩm cho nông dân.

- Du lịch: đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, khai thác thế mạnh về tài nguyên du lịch với các danh thắng như vườn quốc gia Bến En, suối cá Cẩm Lương, hồ Cửa Đặt, các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông kết hợp với bảo tồn và phát triển các hoạt động văn hóa, lễ hội mang nét đặc trưng của đồng bào các dân tộc miền núi Thanh Hóa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá.

- Đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Na Mèo (huyện Quan Sơn) tương xứng với cửa khẩu quốc tế. Nâng cấp cửa khẩu Tén Tằn (huyện Mường Lát) thành cửa khẩu chính quốc gia, mở tuyến giao lưu kinh tế - văn hóa với vùng Bắc Lào.

- Đẩy mạnh các dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa, dịch vụ thông tin liên lạc và tín dụng ngân hàng; phát triển mạnh các tổ chức tín dụng nhân dân, tạo điều kiện đưa vốn tín dụng đến tận địa bàn dân cư, giúp các thành phần kinh tế và nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

đ) Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

- Giáo dục - đào tạo: 

+ Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các huyện miền núi, phấn đấu đến năm 2010 có 100% số xã miền núi đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

+ Đảm bảo đủ về số lượng và cơ cấu giáo viên các cấp học, ngành học; 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 20% trên chuẩn, 80% giáo viên là người các huyện miền núi.

+ Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các trường mầm non và phổ thông theo hướng trường chuẩn quốc gia, đến năm 2010 trên địa bàn 11 huyện miền núi có 30% số trường đạt chuẩn quốc gia, 80% số phòng học được kiên cố hóa. Đầu tư nhà ở giáo viên tại các xã vùng cao đặc biệt khó khăn.

+ Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường dân tộc nội trú huyện, tỉnh để đáp ứng yêu cầu vừa dạy văn hóa, vừa dạy nghề cho con em đồng bào dân tộc.

+ Tập trung xây dựng hoàn thành trường kỹ thuật Ngọc Lặc. 

+ Đầu tư nâng cấp trung tâm giáo dục thường xuyên của các huyện miền núi; mở rộng mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, xây dựng một số trường/trung tâm dạy nghề cấp huyện.

- Y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân:

+ Hoàn thành việc đầu tư Bệnh viện đa khoa khu vực tại Ngọc Lặc với quy mô 400 giường.

+ Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trung tâm y tế tuyến huyện, nâng cấp bệnh viện các huyện vùng cao biên giới Mường Lát, Quan Sơn và 10 phòng khám đa khoa khu vực, 157 trạm y tế xã. 

. Đảm bảo 100% số xã có trạm y tế, có 60% trạm y tế có bác sĩ hoạt động; 70% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% thôn bản có nhân viên y tế hoạt động. Xây dựng các trung tâm y tế dự phòng cấp huyện. 

. Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế để giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 28%; tỷ lệ mắc bệnh sốt rét giảm 10%/năm, tỷ lệ mắc bệnh bướu cổ giảm 1,5%/năm, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ của nhân dân.

- Lao động - việc làm và các vấn đề xã hội:

+ Đẩy mạnh việc nhân cấy nghề ở nông thôn, nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn lên 85%; chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng lao động tham gia các ngành công nghiệp và dịch vụ. Phấn đấu tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 25%.

+ Tiếp tục đầu tư tăng cường các công trình hạ tầng thiết yếu cho các xã, phát triển sản xuất và tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao mức sống dân cư, xóa đói giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 25% (theo tiêu chí mới).

+ Xây dựng trung tâm giáo dục - lao động xã hội (5 - 6) tại khu vực miền núi.

- Văn hóa - thông tin, phát thanh truyền hình:

+ Đảm bảo chất lượng và thời lượng phát sóng phát thanh và truyền hình, mở rộng vùng phủ sóng đến các vùng cao, vùng biên giới; tăng cường phát thanh bằng tiếng dân tộc; tỷ lệ phủ sóng truyền hình đạt 95% dân số và phủ sóng phát thanh 100% dân số. 

. Xây dựng đài phát sóng phát thanh, truyền hình tại Kỳ Tân - Bá Thước để mở rộng vùng phủ sóng ở khu vực miền núi và xây dựng một số trạm phát sóng phát thanh, truyền hình ở các huyện Mường Lát, Quan Hoá, Quan Sơn phục vụ đồng bào vùng núi cao.

+ Hàng năm khai trương xây dựng mới 100 làng văn hoá. 

+ Đến năm 2010 có 70% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 100% số xã đều có tủ sách pháp luật, sách phổ biến kỹ thuật sản xuất nông, lâm, thủy sản. 100% số xã có điểm bưu điện văn hóa.

. Xây dựng mới 6 trung tâm văn hoá thể thao cấp huyện, nâng cấp 5 trung tâm thể thao hiện có, đưa hoạt động thể thao vào nền nếp sinh hoạt thường xuyên trong các công sở, trường học. 

5. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh nhất là an ninh biên giới. Triển khai xây dựng khu kinh tế - quốc phòng Mường Lát, đồng thời nghiên cứu xây dựng một số khu kinh tế - quốc phòng ở các huyện giáp biên khác để đảm bảo giữ vững biên giới quốc gia. 

- Đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Na Mèo thành cửa khẩu giao lưu kinh tế với tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào) và đầu tư nâng cấp cửa khẩu Tén Tằn.

- Xây dựng các tuyến đường tuần tra biên giới đảm bảo cơ động khi có tình huống xảy ra và kết hợp phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cấp cơ sở vật chất cho các đồn biên phòng hiện có và tăng cường thêm các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới, xây dựng thêm các cột mốc biên giới nhằm giữ vững an ninh vùng biên giới. 

- Làm tốt công tác định canh, định cư, ổn định dân di cư tự do, tạo điều kiện cho nhân dân ổn định đời sống lâu dài; quy hoạch và lập dự án sắp xếp lại dân cư 15 xã giáp biên, thực hiện việc di dời một số bản, làng ra vùng biên giới nhằm giữ vững đường biên, phát triển kinh tế và xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch và truyền đạo trái phép trong đồng bào dân tộc ít người.

6. Xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Chú trọng công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhân tố quyết định việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn khu vực miền núi.

- Đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ tại chỗ, đến năm 2010 đảm bảo 100% cán bộ chủ chốt các huyện miền núi được chuẩn hóa, 100% cán bộ chuyên môn có trình độ từ trung cấp trở lên.

- Đẩy mạnh đào tạo nâng cao trình độ cán bộ cơ sở khu vực miền núi, đảm bảo các chức danh cán bộ chuyên trách (Bí thư, Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân xã, thị trấn) có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp trở lên, được đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp trở lên. 

+ Đào tạo đạt trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông cho 1.149 cán bộ.

+ Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn:

Trình độ trung cấp: 2.396 cán bộ.

Trình độ đại học: 100 cán bộ.

+ Đào tạo về lý luận chính trị:

Trình độ trung cấp: 641 cán bộ.

Trình độ cử nhân: 107 cán bộ.

+ Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước: 1.878 cán bộ. 

7. Nguồn vốn cho đầu tư phát triển: 

Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án, tổng nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm trong 5 năm (2005 - 2010) là 22.480 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn hỗ trợ của trung ương (bao gồm cả vốn ODA): 10.090 tỷ đồng.

- Vốn huy động ngân sách địa phương: 1.030 tỷ đồng.

- Vốn doanh nghiệp (cả FDI) và của khu vực dân cư: 11.360 tỷ đồng.

(Có Phụ lục danh mục các dự án cụ thể kèm theo).

8. Các giải pháp chủ yếu. 

a) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng các quy hoạch làm cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh miền Tây tỉnh Thanh Hóa:

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành và trình duyệt các quy hoạch:

+ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

+ Quy hoạch xây dựng đô thị Ngọc Lặc và quy hoạch phát triển hệ thống đô thị của khu vực miền Tây.

b) Rà soát, bổ sung và xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh ở khu vực miền Tây:

Rà soát, bổ sung và xây dựng một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh ở khu vực miền Tây, tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu sau:

- Chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào khu vực miền Tây Thanh Hóa.

- Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Chính sách khuyến khích phát triển các vùng cây công nghiệp tập trung.

- Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi và kinh tế trang trại.

- Cơ chế, chính sách khuyến khích trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ rừng.

- Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn miền núi.

- Chính sách về đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực.

- Cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao. 

c) Đổi mới quan hệ sản xuất, huy động mạnh mẽ nguồn lực từ các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển:

- Thực hiện tốt chủ trương giao đất, giao rừng phù hợp với yêu cầu thực tế của tỉnh, đảm bảo đất có chủ đích thực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

- Phát triển mạnh mẽ kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, đồng thời tăng cường vai trò kinh tế nhà nước; phát triển các doanh nghiệp công ích để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư, hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại các nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị, để thực sự trở thành trung tâm hướng dẫn khoa học, kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế trung du, miền núi. 

- Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để tiếp nhận các dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ của trung ương (bao gồm cả vốn ODA).

- Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, cơ sở trường học, bệnh xá theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Khuyến khích các hình thức đầu tư, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản.

- Ưu tiên đầu tư hạ tầng ở các vùng trọng điểm, vùng biên giới, vùng cây nguyên liệu, vùng có tiềm năng phát triển để thu hút các nhà đầu tư. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư, xây dựng cơ cấu đầu tư hợp lý tạo ra khả năng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững.

d) Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo cán bộ cho khu vực miền Tây, nhất là cán bộ chuyên môn cấp huyện, cán bộ xã và cán bộ thôn, bản ở vùng cao, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Có kế hoạch dạy tiếng dân tộc cho cán bộ công tác ở vùng dân tộc.

- Đẩy mạnh hình thức đào tạo tại chỗ, thông qua các lớp học bổ túc văn hóa, các chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước, bồi dưỡng lý luận chính trị để đẩy nhanh việc đào tạo cho cán bộ cơ sở miền núi.

- Thực hiện tốt chế độ dự bị, cử tuyển để đào tạo và tăng nhanh số cán bộ có trình độ chuyên môn ở miền núi, nhất là cán bộ chuyên môn biết tiếng dân tộc; chú ý đội ngũ cán bộ làm việc trong các lĩnh vực khuyến nông, khuyến lâm, giáo dục - đào tạo và y tế.

- Xây dựng chính sách, chế độ để thu hút, sử dụng cán bộ về phục vụ phát triển kinh tế - xã hội miền Tây, nhất là cán bộ cơ sở.

đ) Xây dựng hệ thống chính trị các cấp, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh:

 - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở xã, thôn, bản gắn với xây dựng xã, phường, thôn, bản vững mạnh toàn diện, an toàn và làm chủ. Tập trung chỉ đạo để không còn bản trắng về đảng viên ở khu vực miền núi.

- Tăng cường việc phân công, phân cấp cho chính quyền địa phương các cấp đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành. Đề cao trách nhiệm cá nhân, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật. 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong nhân dân, để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia công tác xây dựng chính quyền, bảo vệ chế độ.

- Phát huy tốt vai trò của các già làng, trưởng bản, có chính sách phụ cấp cho các già làng, trưởng bản để khuyến khích làm tốt công tác vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an ninh khu vực biên giới.

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án do một đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban để chỉ đạo thực hiện.

2. Tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu và phương hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực thành các chương trình, dự án cụ thể để triển khai thực hiện đề án, đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.

3. Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ tỉnh đẩy mạnh việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng miền Tây Thanh Hóa, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn miền Tây Thanh Hóa.

4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư vào khu vực miền Tây tỉnh Thanh Hóa. 

Tập trung chỉ đạo để bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách một cách tập trung, theo thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư.

5. Đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền Tây, coi đây là khâu trọng yếu, có ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển của vùng. Tập trung chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương các cấp.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cụ thể hóa đề án Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh miền Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010 bằng các chương trình, dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội miền Tây Thanh Hóa, đảm bảo miền Tây Thanh Hóa có điều kiện phát triển ngang bằng với các vùng miền khác trong cả nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, 
 Ban Điều hành 112,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b). HL.


	THỦ TƯỚNG




Phan Văn Khải
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                                                    Phụ lục số 1                                                a


MỤC TIÊU TỔNG HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 


SẢN PHẨM CHỦ YẾU MIỀN TÂY THANH HÓA ĐẾN NĂM 2010


(Ban hành kèm theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội


miền Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010)


_____


		


 
 
 
 
 











Số        TT

		Chỉ tiêu


 

		Đơn vị tính

		Thực hiện

		Kế hoạch 2005

		Dự kiến 2010

		Nhịp độ bình quân


2006-2010


 (%)



		

		

		

		2000

		2004

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		A

		CÁC CHỈ TIÊU CHUNG

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Dân số trung bình

		ngư​ời

		 

		 

		1.043.000

		1.105.000

		 



		2

		Bình quân l​ương thực ng​ười/năm

		kg

		 

		 

		314,0

		348,0

		 



		3

		Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới)

		%

		 

		 

		53,5

		25

		 



		4

		Tỷ suất chết trẻ em d​ưới 1 tuổi

		%o

		 

		 

		30

		23

		 



		5

		Tỷ suất chết trẻ em d​ưới 5 tuổi

		%o

		 

		 

		35

		30

		 



		6

		Tỷ lệ trẻ em dư​ới 5 tuổi suy dinh dưỡng 

		%

		 

		 

		32,8

		15

		 



		7

		Số thôn bản có nhân viên y tế hoạt động

		%

		 

		 

		 

		100

		 



		8

		Tỷ lệ dân số dùng n​ước sạch

		%

		45

		63,9

		65

		80

		 



		9

		Tỷ lệ xã có điện 

		%

		49,5

		84,5

		93,3

		100

		 



		10

		Số bác sĩ trên 1 vạn dân

		bác sĩ

		 

		 

		3,4

		4,0

		 



		11

		Tỷ lệ hộ đ​ược xem truyền hình

		%

		34

		40

		60

		95

		 



		12

		Số huyện phổ cập trung học cơ sở

		huyện

		 

		 

		6

		11

		 



		13

		Giá trị sản xuất (giá 1994)

		tỷ đồng

		3612,6

		4815,2

		5280

		11910

		17,7



		 

		Nông - lâm - ng​ư

		"

		1830

		2228,2

		2340

		3630

		9,2



		 

		Công nghiệp - xây dựng

		"

		961

		1510,1

		1780

		5870

		27,0



		 

		Dịch vụ

		"

		821,6

		1076,9

		1160

		2410

		15,7



		14

		Giá trị tăng thêm (giá 1994) 

		tỷ đồng

		1955,1

		2605,8

		2830

		5690

		15,0



		 

		Nông - lâm - ngư​

		"

		1081,2

		1344,2

		1430

		2200

		9,0



		 

		Công nghiệp - xây dựng

		"

		289,3

		475,3

		550

		1770

		26,3



		 

		Dịch vụ

		"

		584,6

		786,3

		850

		1720

		15,1



		15

		Giá trị tăng thêm (giá thực tế) 

		tỷ đồng

		2553,2

		4348,4

		5010

		10230

		15,3



		 

		Nông - lâm - ng​ư

		"

		1496,6

		2185,9

		2490

		3860

		9,2



		 

		Công nghiệp - xây dựng

		"

		334,4

		845,1

		990

		3220

		26,6



		 

		Dịch vụ

		"

		722,2

		1317,4

		1530

		3150

		15,5



		16

		Cơ cấu kinh tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Nông - lâm - ngư​

		 

		58,6

		50,3

		49,7

		37,7

		 



		 

		Công nghiệp - xây dựng

		 

		13,1

		19,4

		19,8

		31,5

		 



		 

		Dịch vụ

		 

		28,3

		30,3

		30,5

		30,8

		 



		17

		Thu nhập bình quân đầu ngư​ời

		tr.đồng

		 

		 

		4,2

		9,3

		 



		B

		CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Sản phẩm nông, lâm, ng​ư

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Nông nghiệp 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng diện tích gieo trồng

		ha

		115043

		127551

		136030

		139690

		0,5



		 

		Tổng sản l​ượng lư​ơng thực

		tấn

		208455

		290111

		327502

		384540

		3,3



		 

		Trong đó : thóc

		tấn

		173688

		214664

		237210

		275520

		3,0



		 

		                 ngô

		tấn

		34750

		75447

		90.292

		109020

		3,8



		 

		Sản l​ượng sắn

		tấn

		73353

		116907

		173400

		207500

		3,7



		 

		Trong đó: sắn chế biến

		tấn

		 

		45910

		132000

		175000

		5,8



		 

		Cây công nghiệp ngắn ngày

		 

		27468

		31032

		31860

		34140

		1,4



		 

		 - Lạc cả năm

		ha

		3756

		3191

		3250

		4000

		4,2



		 

		    Sản l​ượng

		tấn

		4380

		3670

		4613

		6600

		7,4



		 

		 - Đậu t​ương cả năm

		ha

		1208

		2050

		2300

		3400

		8,1



		 

		    Sản l​ượng

		tấn

		1240

		2000

		3558

		5220

		8,0



		 

		 -  Mía 

		ha

		16733

		18724

		24750

		26150

		1,1



		 

		    Sản l​ượng

		tấn

		924775

		1004895

		1493200

		1699750

		2,6



		 

		Trong đó: + Vùng mía L.Sơn

		ha

		 

		 

		10800

		10800

		0,0



		 

		                  Sản l​ượng

		tấn

		 

		 

		706900

		723600

		0,5



		 

		                + Vùng mía T.Thành

		ha

		 

		 

		9100

		10600

		3,1



		 

		                  Sản l​ượng

		tấn

		 

		 

		519800

		681650

		5,6



		 

		                + Vùng mía Tây Nam

		ha

		 

		 

		4750

		4750

		0,0



		 

		                  Sản l​ượng

		tấn

		 

		 

		266500

		294500

		2,0



		 

		 - Vừng cả năm

		ha

		721

		468

		590

		590

		0,0



		 

		    Sản l​ượng

		tấn

		312

		215

		295

		295

		0,0



		 

		Cây công nghiệp dài ngày

		ha

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Cao su

		ha

		4773

		5226

		7700

		10000

		5,4



		 

		 Trồng mới

		ha

		 

		 

		300

		2300

		50,3



		 

		  Sản l​ượng mủ khô

		tấn

		 

		 

		1260

		6000

		36,6



		 

		 - Dứa

		ha

		 

		 

		 

		1000

		 



		 

		Năng suất

		tạ/ha

		 

		 

		 

		30

		 



		 

		Sản l​ượng

		tấn

		 

		 

		 

		30000

		 



		 

		Chăn nuôi

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng đàn trâu

		1000 con

		144,3

		152,9

		161

		200

		4,4



		 

		Tổng đàn bò

		"

		55,9

		66,8

		85,4

		170

		14,8



		 

		Tổng đàn lợn

		"

		277,8

		344

		366

		490

		6,0



		 

		Sản phẩm chăn nuôi

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - SL thịt hơi các loại

		1000 tấn

		14,1

		19,2

		26

		52

		14,9



		2

		Nuôi trồng thủy sản

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 Diện tích nuôi trồng

		ha

		1552

		1792

		1831

		3500

		13,8



		 

		 Tổng sản lượng nuôi trồng

		tấn

		2184

		3373

		3554

		7770

		16,9



		3

		Lâm nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Tổng diện tích rừng

		ha

		381992

		441929

		452360

		527856

		3,1



		 

		 + Rừng tự nhiên

		ha

		316399

		354884

		361464

		361510

		 



		 

		      - Rừng sản xuất

		ha

		115298

		127546

		129858

		140789

		 



		 

		      - Rừng phòng hộ

		ha

		153557

		173945

		177784

		151899

		 



		 

		      - Rừng đặc dụng

		ha

		47544

		53393

		53822

		68822

		 



		 

		 + Rừng trồng

		ha

		65593

		87045

		90896

		166346

		 



		 

		    Rừng sản xuất

		ha

		47339

		61202

		63774

		113174

		 



		 

		    Rừng phòng hộ

		ha

		17827

		25540

		26819

		49819

		 



		 

		    Rừng đặc dụng

		ha

		427

		303

		303

		3353

		 



		 

		 - Độ che phủ rừng

		%

		42

		 

		56

		61,5

		 



		 

		 - Sản phẩm lâm nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		    + Gỗ

		1000m3

		 

		 

		34

		50

		 



		 

		    + Luồng

		tr.cây

		 

		 

		10

		20

		 



		 

		    + Nguyên liệu giấy

		1000 tấn

		 

		 

		150

		250

		 



		II

		Sản phẩm công nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 - Đ​ường kết tinh

		1000 tấn

		74,6

		69,4

		72

		85

		3,4



		 

		 - Chế biến dứa

		"

		 

		0,15

		0,25

		10

		109,1



		 

		 - N​ước khoáng

		1000 lít

		 

		 

		 

		3000

		 



		 

		 - Tinh bột sắn

		"

		 

		12,4

		23

		30

		5,5



		 

		 - Thức ăn gia súc tổng hợp

		1000 tấn

		 

		 

		4

		10

		 



		 

		 - Xi măng

		1000tấn

		 

		 

		 

		1400

		 



		 

		 - Đá hộc

		1000m3

		14

		132,6

		137,3

		350

		20,6



		 

		 - Đá nghiền

		1000m3

		1,6

		56,8

		68,7

		150

		16,9



		 

		 - Đá ốp lát

		1000m2

		 

		 

		50

		500

		 



		

		- Gạch nung

		Triệu viên

		 

		 

		12

		40

		 



		 

		 - Gạch không nung

		"

		 

		 

		 

		20

		 



		 

		 - Tấm lợp fibroximăng

		1000m3

		 

		 

		 

		1000

		 



		 

		 - Bột nhẹ

		1000tấn

		 

		 

		 

		40

		 



		 

		 - Phân bón vi sinh

		1000 tấn

		 

		 

		8

		20

		 



		 

		 - Điện 

		Triệu KW/h

		 

		 

		 

		1500

		 



		 

		 - Quặng sắt

		1000 tấn

		 

		 

		25

		72

		 



		 

		 - Thiếc Volfram

		1000 tấn

		 

		 

		 

		3

		 



		 

		 - Cao lanh

		1000 tấn

		 

		 

		 

		200

		 



		 

		 - Gỗ công nghiệp

		1000m3

		 

		 

		 

		50

		 



		 

		 - Ván sàn

		1000m2

		 

		 

		15

		100

		 



		 

		 - Bột giấy

		1000 tấn

		 

		 

		 

		20

		 



		 

		 - May xuất khẩu

		1000 SP

		 

		 

		 

		1500

		 



		 

		 - Xay xát

		1000 tấn

		83,3

		163,3

		174,7

		200

		2,7



		 

		 - Công cụ cầm tay

		1000 cái

		66,2

		120,5

		123

		150

		4,0



		 

		 - Giư​ờng

		1000 cái

		3,61

		7,02

		7,12

		10

		7,0



		 

		 - Tủ

		1000 cái

		4,21

		7,52

		7,82

		10

		5,0





Phụ lục số 2


CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TÂY THANH HOÁ ĐẾN NĂM 2010


(Ban hành kèm theo Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010)


_______


Đơn vị tính: Tỷ đồng


		Số TT

		Danh mục dự án 

		Địa điểm

		Thời gian       thực hiện 

		Quy mô

		Khái toán vốn đầu tư 

		Trong đó 



		

		

		

		

		

		

		NS TW đầu tư

		 Ngân sách địa phương

		Vốn DN và dân cư (bao gồm cả ĐTNN)



		1

		2

		

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		TỔNG SỐ

		

		

		

		22.480

		10.090

		1.030

		11.360



		A

		 CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

		

		

		

		10.240

		9.365

		745

		130



		I

		Giao thông 

		

		

		

		6.132

		5.961

		171

		0



		1

		Đường 47

		các huyện

		2006 - 2008

		44 km

		80

		80

		

		



		2

		Đường 217

		các huyện

		2006 - 2009

		88 km

		200

		200

		

		



		3

		Đường 45

		các huyện

		2006 - 2008

		60 km

		180

		180

		

		



		4

		Đường nối các huyện phía Tây Thanh Hoá 

		các huyện

		2005 - 2008

		411,3 km

		2.100

		2.100

		

		



		   a

		Tuyến chính

		

		2005 - 2008

		183,6 km

		

		

		

		



		   b

		Các tuyến đường ngang

		

		2005 - 2008

		227,7 km

		

		

		

		



		

		 - Mường Lát - Chiềng Nưa

		

		

		13,2 km

		

		

		

		



		

		 - Vạn Mai - Tà Bục

		

		

		23,6 km

		

		

		

		



		

		 - Tén Tằn - Cửa khẩu Cang

		

		

		25,9 km

		

		

		

		



		

		 - Lang Chánh - Yên Khương

		

		

		26,5 km

		

		

		

		



		

		 - Yên Khương - Cửa khẩu Méng

		

		

		17,2 km

		

		

		

		



		

		 - Thường Xuân - Bát Mọt

		

		

		35,0 km

		

		

		

		



		

		 - Bát Mọt - Cửa khẩu Khẹo

		

		

		22,2 km

		

		

		

		



		

		 - Yên Cát - Thanh Quân - Bù Cẩm (đường ngang nối QL 45 với QL 48)

		

		

		63,9 km

		

		

		

		



		5

		Quốc lộ 15A đoạn từ Ngọc Lặc (Km 114) đi Hòa Bình (Km 28)

		Ngọc Lặc

		2007 - 2009

		86 km

		250

		220

		30

		



		6

		Hành lang giao thông Thanh Hóa - Sầm Nưa

		các huyện

		2007 - 2010

		

		260

		234

		26

		



		7

		Hệ thống đường hành lang biên giới và tuần tra biên giới

		các huyện 


giáp biên

		2005 - 2010

		655 km

		2.000

		2.000

		

		



		8

		Đường vùng nguyên liệu sắn, dứa

		các huyện

		2006 - 2007

		141 km

		240

		150

		90

		



		9

		Đường Cành Nàng - Phú Lệ 

		Quan Hoá

		2006 - 2008

		44 km

		86

		86

		

		



		10

		Đường huyện và đường liên xã 

		các huyện

		2006 - 2010

		500 km

		250

		225

		25

		



		11

		Đường đến các xã chưa có đường ô tô

		các huyện

		2006 - 2007

		306 km

		486

		486

		

		



		II

		Thuỷ lợi

		

		

		

		1.204

		1.035

		169

		0



		1

		Dự án công trình phân lũ, chậm lũ và sống chung với lũ vùng sông Bưởi huyện Thạch Thành 

		Thạch Thành

		2006 - 2007

		

		350

		300

		50

		



		2

		Dự án nâng cấp đầu mối hồ sông Mực

		Thạch Thành

		2006 - 2008

		

		200

		180

		20

		



		3

		Dự án phòng chống lũ ống, lũ quét

		các huyện

		2007 - 2010

		

		100

		90

		10

		



		4

		Hồ Hao Hao huyện Tĩnh Gia

		Tĩnh Gia

		2005 - 2006

		Tưới 722 ha

		40

		35

		5

		



		5

		Dự án đầu tư hệ thống tưới 3 huyện Quan Hoá, Quan Sơn, Bá Thước

		Quan Hoá, Quan Sơn, 


Bá Thước

		2006 - 2007

		Tưới 1119 ha + cấp nước SH

		94

		80

		14

		



		6

		Dự án thuỷ lợi 3 xã biên giới Quan Sơn

		Quan Sơn

		2007

		Tưới 275 ha + cấp nước SH

		60

		50

		10

		



		7

		Dự án nâng cấp và xây dựng mới các hồ đập miền núi 

		các huyện

		2006 - 2010

		Tưới 25.000 ha

		360

		300

		60

		



		III

		Điện, nước và bưu chính viễn thông

		

		

		

		940

		715

		95

		130



		1

		Dự án đưa điện về các xã chưa có điện

		các huyện

		2005 - 2007

		

		50

		40

		10

		



		2

		Dự án xây dựng trạm 110KV tại huyện Ngọc Lặc, Như Xuân

		Ngọc Lặc,


Như Xuân

		2006 - 2008

		

		100

		95

		5

		



		3

		Dự án cấp nước sạch thị trấn 

		8 huyện

		2006 - 2008

		8 thị trấn

		300

		250

		50

		



		4

		Dự án cấp nước sạch các bản, làng

		các huyện

		2006 - 2009

		590 CT

		360

		330

		30

		



		5

		Xây dựng đường cáp quang đến các huyện miền núi

		các huyện

		2006 - 2010

		

		30

		

		

		30



		6

		Phủ sóng điện thoại di động đến các trung tâm huyện

		6 huyện

		2006 - 2008

		

		100

		

		

		100



		IV

		Giáo dục - y tế

		

		

		

		524

		454

		70

		0



		1

		Kiên cố trường lớp học

		các huyện

		2006 - 2007

		2.635 phòng

		284

		244

		40

		



		2

		Nâng cấp bệnh viện 10 huyện

		các huyện

		2006 - 2009

		10 BV

		55

		50

		5

		



		3

		Nâng cấp 10 phòng khám đa khoa khu vực và 157 trạm y tế xã

		các huyện

		2006 - 2010

		

		50

		40

		10

		



		4

		Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc

		Ngọc Lặc

		2004 - 2008

		400 giường

		110

		100

		10

		



		5

		Trung tâm giáo dục - lao động xã hội

		các huyện

		2006 - 2007

		

		20

		20

		5

		



		6

		Xây dựng trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề 11 huyện miền núi

		các huyện

		

		

		50

		45

		5

		



		V

		Văn hóa, thể thao

		

		

		

		210

		170

		40

		0



		1

		Xây dựng trạm phát sóng phát thanh - truyền hình tại Kỳ Tân - Bá Thước 

		Bá Thước

		2006 - 2007

		

		90

		90

		

		



		2

		Trung tâm văn hoá thể thao 11 huyện 

		các huyện

		2006 - 2010

		

		100

		80

		20

		



		3

		Xây dựng 62 nhà bưu điện văn hóa xã 

		các huyện

		2006

		

		20

		

		20

		



		VI

		Hạ tầng kinh tế - xã hội khác

		

		

		

		1.230

		1.030

		200

		



		1

		Dự án đầu tư hệ thống giao thông đô thị Ngọc Lặc

		Ngọc Lặc

		2006 - 2010

		

		250

		200

		50

		



		2

		Dự án đầu tư hệ thống thoát nước đô thị Ngọc Lặc

		Ngọc Lặc

		2006 - 2009

		

		60

		40

		20

		



		3

		Dự án đầu tư khu KT cửa khẩu Na Mèo - Quan Sơn 

		Quan Sơn

		2005 - 2008

		

		160

		130

		30

		



		4

		Dự án nâng cấp cửa khẩu Tén Tằn

		Mường Lát

		2007 - 2010

		

		30

		20

		10

		



		5

		Dự án phát triển KT-XH, ổn định sản xuất và đời sống của đồng bào Mông  

		các huyện

		2006 - 2010

		2.557 hộ

		200

		180

		20

		



		6

		Dự án xây dựng điểm dân cư mới khu vực biên giới

		các huyện

		2006 - 2007

		

		100

		80

		20

		



		7

		Dự án tăng thêm các đồn biên phòng

		các huyện

		2006 - 2007

		

		70

		50

		20

		



		8

		Dự án phát triển khu kinh tế - quốc phòng 

		các huyện

		2006 - 2009

		

		170

		150

		20

		



		9

		Dự án phát triển các bản vùng biên giới.

		các huyện

		2006 - 2010

		

		190

		180

		10

		



		B

		CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH

		

		

		

		12.240

		725

		285

		11.230



		1

		Dự án phát triển chăn nuôi miền núi

		toàn vùng

		2006 - 2010

		

		680

		55

		50

		575



		2

		Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng  

		toàn vùng

		2006 - 2010

		

		300

		250

		50

		



		3

		Dự án phát triển vùng nguyên liệu giấy

		toàn vùng

		2006 - 2010

		173.000 ha

		995

		150

		50

		795



		4

		Nhà máy chế biến súc sản

		Ngọc Lặc

		2007 - 2008

		10.000 tấn/năm

		50

		

		

		50



		5

		Cụm công nghiệp chế biến gỗ Bãi Trành

		Như Xuân

		2006 - 2008

		50.000 m3/năm

		50

		

		

		50



		6

		Nhà máy ván sàn Thường Xuân

		Thường Xuân

		2006 - 2007

		100.000 m2/năm

		20

		

		

		20



		7

		Xí nghiệp may XK Vân Du

		Thạch Thành

		2006 - 2007

		500.000 SP/năm

		10

		

		

		10



		8

		Xí nghiệp may XK Ngọc Lặc

		Ngọc Lặc

		2006 - 2007

		1 triệu SP/năm

		20

		

		

		20



		9

		Nhà máy đá ốp lát xuất khẩu Lang Chánh

		Lang Chánh

		2007 - 2008

		500.000 m3/năm

		40

		

		

		40



		10

		Dự án xây dựng nhà máy xi măng Ngọc Lặc

		Ngọc Lặc

		2007 - 2010

		1,4 triệu tấn

		2.400

		

		

		2.400



		11

		Xây dựng nhà máy thủy điện Bản Uôn

		Mường Lát

		2006 - 2010

		280 MW

		4.500

		

		

		4.500



		12

		Xây dựng nhà máy thủy điện sông Lò

		Quan Sơn

		2007 - 2010

		92 MW

		2.000

		

		

		2.000



		13

		Xây dựng nhà máy thủy điện suối Bom

		Mường Lát

		2006 - 2007

		4,5 MW

		100

		

		

		100



		14

		Xây dựng nhà máy thủy điện Sao luông

		Mường Lát

		2007 - 2008

		3,5 MW

		70

		

		

		70



		15

		Xây dựng nhà máy thủy điện sông Chàng

		Như Xuân

		2008 - 2009

		3 MW

		60

		

		

		60



		16

		Xây dựng nhà máy thủy điện Tam Lư

		Quan Sơn

		2009 - 2010

		7 MW

		140

		

		

		140



		17

		Nhà máy gạch Tuy-nen Ngọc Lặc

		Ngọc Lặc

		2007

		25 tr.viên/năm

		20

		

		

		20



		18

		Nhà máy sản xuất gạch không nung

		Quan Hoá

		2007

		20 triệu viên/năm

		40

		

		

		40



		19

		Nhà máy tấm lợp fibroximăng

		Ngọc Lặc

		2006

		1 triệu m2/năm

		30

		

		

		30



		20

		Nhà máy sản xuất bột nhẹ Cẩm Thủy

		Cẩm Thuỷ

		2008

		40.000 tấn/năm

		80

		

		

		80



		21

		Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh Ngọc Lặc - Thạch Thành

		Ngọc Lặc -


Thạch Thành

		2006 - 2007

		20.000 tấn/năm

		30

		

		

		30



		22

		Khai thác và chế biến quặng sắt Như Xuân

		Như Xuân

		2006

		42.000 tấn/năm

		30

		

		

		30



		23

		Nhà máy luyện thiếc Volfram Thường Xuân

		Thường Xuân

		2008

		3.000 tấn/năm

		80

		

		

		80



		24

		Nhà máy tuyển cao lanh Lang Chánh

		Lang Chánh

		2006

		200 nghìn tấn/năm

		30

		

		

		30



		25

		Kho và cửa hàng TN các huyện  

		các huyện

		2006 - 2008

		

		50

		40

		10

		



		26

		Phát triển hạ tầng du lịch vườn Quốc Gia Bến En 

		Như Thanh

		2006 - 2009

		

		70

		45

		25

		



		27

		Phát triển hạ tầng du lịch khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông 

		Quan Hoá - 


Bá Thước

		2007 - 2010

		

		80

		60

		20

		



		28

		Phát triển hạ tầng du lịch khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

		Quan Hoá - 


Bá Thước

		2007 - 2010

		

		100

		60

		40

		



		29

		Phát triển du lịch suối cá Cẩm Lương

		Cẩm Lương

		2006 - 2008

		

		40

		15

		10

		15



		30

		Phát triển du lịch Hồ sông Mực

		Thạch Thành

		2006 - 2009

		

		35

		10

		10

		15



		31

		Dự án phát triển du lịch Hồ Cửa Đạt

		Thường Xuân

		2009 - 2010

		

		90

		40

		20

		30





Ghi chú: ngoài các danh mục dự án đầu tư trọng điểm nêu trên, còn 02 dự án Trung ương đang đầu tư trên địa bàn với nhu cầu vốn giai đoạn 2006 - 2010 là: 5.990 tỷ đồng, bao gồm:


1. Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt: 5.700 tỷ đồng (trong đó: dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt là 4.500 tỷ đồng và dự án Hệ thống kênh Bắc hồ Cửa Đạt là: 1.200 tỷ đồng).


2. Dự án đường Bãi Trành - Nghi Sơn: 290 tỷ đồng (hoàn thành trong năm 2007).







